
TT Lãnh đạo phụ trách
UV. BTV Phụ 

trách
ĐUV phụ trách Địa bàn chi trả Cán bộ phụ trách

1. Đ/c  Trần Thị Hương -  GĐ TT cung ứng DVC - Trưởng bàn

2. Đ/c Phùng Đình Lễ - CV. Phòng Kinh tế 

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Lê Thị Hạnh - CV. Phòng Kinh tế 

2. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ;Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Lê Thị Dung - CV. VP HĐND và UBND - Trưởng bàn

2. Đ/c Lê Văn Cường - CV. VP HĐND 

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Lê Văn Tý - Phó ban KT NS HĐND - Trưởng bàn

2. Đ/c Phạm Văn Huy - CV. VP HĐND và UBND

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Lê Đức Hà - PCT MTTQ - Trưởng bàn

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu - UV UBKT

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Lưu Thị Thuyết - CV. VP HĐND và UBND - Trưởng bàn

2. Đ/c Lê Văn Thịnh - CV. VP HĐND và UBND

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

Đ/c Lê Đức Hà

SĐT: 0975010322

6
Đ/c Nguyễn Xuân Hải

SĐT: 0978790259

Thôn Xuân Tân

Thôn Quyết Thắng 1

1

2

Thôn Quyết Thắng 2

Đ/c Bùi Văn Hoàng

 SĐT: 0977175232

3

Đ/c Lê Văn Niệm, 

PBT. Đảng ủy - Chủ 

tịch UBND xã

Phụ trách chung, 

Chỉ đạo trực tiếp các 

thôn thuộc xã Xuân 

Bái ( cũ)

SĐT: 0915666236

Thôn Minh Thành 1

Đ/c Phan Văn Tùng 

SĐT: 0368603242
Thôn Hồng Sơn4

5 Thôn Hồng Phong

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CẤP QUÀ 2/9

Đ/c Trần Văn Lục 

UV. BTV, Chỉ 

huy trưởng Quân 

Sự

SĐT: 

0974149089

Đ/c Bùi Văn 

Hoàng -

 UV. BTV, 

Trưởng ban Kiểm 

tra Đảng ủy

SĐT: 

0977175232



TT Lãnh đạo phụ trách
UV. BTV Phụ 

trách
ĐUV phụ trách Địa bàn chi trả Cán bộ phụ trách

1. Đ/c Nguyễn Xuân Hải - PGĐ TT HCC - Trưởng bàn

2. Đ/c Lê Thị Vân -  CC MTTQ

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Tạ Quốc Thuần - CV TT HCC - Trưởng bàn

2. Đ/c Lê Văn Tú -  Ban Xây dựng Đảng

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Lê Thị Thanh Tuyền - PCT MTTQ - Trưởng bàn

2. Đ/c Trần Quảng Nam -  Ban Xây dựng Đảng

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Nguyễn Văn Thiều  - Phó Chánh VP HĐND - Trưởng bàn

2. Đ/c Trịnh Minh Tuân - CV ban XD Đảng

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Ngô Thị Liên - CV phòng VH-XH - Trưởng bàn

2. Đ/c Lê Phương Nam - CC MTTQ 

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Nguyễn Văn Hùng -  Phó chánh VP Đảng ủy - Trưởng bàn

2. Đ/c Hoàng Thị Phương - CV phòng VH-XH - Trưởng bàn

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Nguyễn Thị Thu - CV phòng VH-XH - Trưởng bàn

2. Đ/c Đào Ngọc Thành - CV VP HĐND và UBND

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

Đ/c Lê Văn Niệm, 

PBT. Đảng ủy - Chủ 

tịch UBND xã

Phụ trách chung, 

Chỉ đạo trực tiếp các 

thôn thuộc xã Xuân 

Bái ( cũ)

SĐT: 0915666236

7

Đ/c Ngô Văn Hà 

SĐT: 0374955996

Đ/c Lê Thị Thanh 

Tuyền

SĐT: 0961596983

Đ/c Nguyễn Văn 

Hùng

SĐT: 0978580234

Đ/c Lê Ngọc Trung

SĐT: 0985705181

Đ/c Nguyễn Xuân Hải

SĐT: 0978790259
Thôn Minh Thành 2

Đ/c Trần Văn Lục 

UV. BTV, Chỉ 

huy trưởng Quân 

Sự

SĐT: 

0974149089

Thôn Hữu Lễ 1

Thôn Hữu Lễ 2

Thôn Hữu Lễ 3

Thôn Hữu Lễ 4

Thôn Luận Văn

Đ/c Phạm Đình Lực 

ĐUV, PCT. UBND 

xã

Phụ trách trực tiếp 

các thôn thuộc xã 

Thọ Xương cũ

SĐT: 0975423572

Đ/c Phạm Văn Quyết

SĐT: 0917239686

Thôn Thủ Trinh13

Đ/c Ngô Văn Hà

- UV. BTV PCT. 

HĐND xã

SĐT: 

0374955996

Đ/c Trần Văn Lục 

UV. BTV, Chỉ 

huy trưởng Quân 

Sự

SĐT: 

0974149089

8

9

10

11

12



TT Lãnh đạo phụ trách
UV. BTV Phụ 

trách
ĐUV phụ trách Địa bàn chi trả Cán bộ phụ trách

1. Đ/c  Trịnh Thị Huệ - CV phòng VH-XH - Trưởng bàn

2. Đ/c Lê Văn Cường  - Viên chức TT cung ứng DVC

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c  Đào Thị Hương - CC Phòng Kinh tế - Trưởng bàn

2. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Hồ Thị Loan - CV phòng VH-XH - Trưởng bàn

2. Đ/c Pham Văn Sơn - CV phòng VH - XH

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Khương Thị Tịnh - TP phòng VH-XH - Trưởng bàn

2. Đ/c Đỗ Ngọc Tú - Chuyên viên phòng KT

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Nguyễn Thị Nụ - Chánh VP HĐND và UBND - Trưởng bàn

2. Đ/c Bùi Văn Hùng -  CC VP MTTQ

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Thiều Đức Anh - Phó trưởng ban XD Đảng - Trưởng bàn

2. Đ/c Lê Thị Hòa - CC VP Đảng ủy - XH HĐND

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Đỗ Đình Lưu - PCT MTTQ - Trưởng bàn

2. Đ/c Phạm Đức Dũng - CV UBKT

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

Đ/c Phạm Đình Lực 

ĐUV, PCT. UBND 

xã

Phụ trách trực tiếp 

các thôn thuộc xã 

Thọ Xương cũ

SĐT: 0975423572

Đ/c Vi Văn Hưng 

- UV.BTV, 

Trưởng Công an 

xã

SĐT: 

0979111678

Thôn 7

Đ/c Phạm Văn Quyết

SĐT: 0917239686

Đ/c Vi Văn Hưng Thôn 9

Đ/c Mã Văn Chúc

SĐT: 0977858326
Thôn 8

Đ/c Lê Trọng Qúy

SĐT: 0989838935
Thôn 1

Thôn 3

Đ/c Thiều Đức Anh

SĐT: 0915457919
Thôn 4

Đ/c Nguyễn Thị Nụ

SĐT: 0906189332

Thôn 5
Đ/c Đỗ Đình Lưu

SĐT: 0365627483

14

15

16

Đ/c Trần Văn Lục 

UV. BTV, Chỉ 

huy trưởng Quân 

Sự

SĐT: 

0974149089

Đ/C Lê Trọng 

Qúy - UV. BTV- 

Trưởng ban Xây 

dựng Đảng

SĐT:  

0989838935

Đ/c Lê Đình Hảo- 

UV. BTV, ĐUV, 

PCT. UBND xã - 

Phụ trách trực tiếp 

các thôn thuộc thị 

trấn Lam Sơn cũ 

SĐT: 0948074777
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TT Lãnh đạo phụ trách
UV. BTV Phụ 

trách
ĐUV phụ trách Địa bàn chi trả Cán bộ phụ trách

1. Đ/c  Trần Thị Nhung - CC VP Đảng ủy - Trưởng bàn

2. Đ/c Trần Quảng Nam - CC Ban XD Đảng 

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Lê Thị Hằng - CV TT HCC - Trưởng bàn

2. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Lê Thị Thu - CV Ban XD Đảng- Trưởng bàn

2. Đ/c Đặng Bá Hưng - CC UB MTTQ

2. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Trần Văn Hoàng - Phó phòng KT - Trưởng bàn

2. Đ/c Nguyễn Xuân Tâm - CV VP HĐ ND

3 Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Nguyễn Thị Hà - PCT MTTQ- Trưởng bàn

2. Đ/c Lê Minh Đức - Phó trưởng ban VHXH HĐND

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

1. Đ/c Trịnh Việt Trung - Phó phòng VH - Trưởng bàn

2. Đ/c. Lưu Thị Nga - CC phòng KT

3. Các Đồng chí Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn 

đội trưởng

Đ/c Thiều Đức Anh

SĐT: 0915457919
Thôn 6

Đ/c Lê Thọ Cường

SĐT: 0987833789
Đoàn Kết

Phúc Lâm

Đ/c Nguyễn Thị Nụ

SĐT: 0906189332
Lam Sơn

Giao Xá

Hào Lương

Đ/c Nguyễn Thị Hà

SĐT: 0947179795

Đ/c Đỗ Đình Lưu

SĐT: 0365627483

Đ/c Lê Đình Hảo- 

UV. BTV, ĐUV, 

PCT. UBND xã - 

Phụ trách trực tiếp 

các thôn thuộc thị 

trấn Lam Sơn cũ 

SĐT: 0948074777
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Đ/c Lê Thọ 

Cường

SĐT: 

0987833789

Đ/c Phạm Văn 

Điệp - 

UV. BTV - 

Chánh văn phòng 

Đảng ủy

SĐT: 

0967818188
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